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TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NH  NƢỚC QUA KHO 

BẠC NH  NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬP THẠCH – VĨNH PHÚC 

 

Nguyễn Việt Dũng
1
, Mai Thanh Giang

2
, Nguyễn Trần Quân

3 

Tóm tắt 

Kiểm soát chi thường xuyên NSNN là hoạt động thường xuyên của KBNN. Tuy nhiên, trong quá trình 

thực hiện phát sinh hạn chế như sai sót trong quá trình kiểm soát về mục lục ngân sách, thiếu các yếu tố 

trên chứng từ, thông tin thanh toán của nhà cung cấp chưa chính xác và cả những sai sót về hồ sơ kiểm 

soát chi. Năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN 

Huyện Lập Thạch vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Việc phân định trách nhiệm giữa người 

chuẩn chi và người kiểm soát chi chưa được rõ ràng. Đòi hỏi giải pháp tích cực nhằm tăng cường công 

tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN tại Huyện Lập Thạch. 

Từ khóa: Chi thường xuyên, Kiểm soát chi qua KBNN 

ENHANCING STATE BUDGETARY CONTROL OF RECURRENT EXPENDITURE 

THROUGH THE STATE TREASURY OF LAP THACH DISTRICT – VINH PHUC 

PROVINCE 

Abstract 

State budgetary control of recurrent expenditure is a regular activity of the State Treasury. However, 

during the implementation process, such errors as errors in the budget index, the lack of required items 

on documents, inaccurate supplier's billing information and errors on expenditure control dossiers 

occur. The capacity and qualifications of some staff involved in recurrent expenditure control at the 

State Treasury of Lap Thach district has not yet met the requirements. The assignment of responsibilities 

between the payer and the controller is not clear. Addressing these limitations, it is necessary to take 

effective measures to enhance the control over recurrent expenditure through the State Treasury of Lap 

Thach District. 

Keywords: recurrent expenditure, state budgetary control

1. Đặt vấn đề 

Trong chu trình quản lý chi NSNN, việc thiết 

lập một cơ chế kiểm soát chi NSNN khoa học, 

hợp lý nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm 

soát chi NSNN cũng có vai trò quan trọng góp 

phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả sử 

dụng các nguồn lực tài chính  Đã có nhiều công 

trình nghiên cứu về hoạt động kiểm soát chi 

NSNN như Dương Thị Kiều Loan (2014); 

Nguyễn Thị Minh Hiền và Nguyễn Thị Hiển 

(2015); Dương Công Trinh (2013), Lê Thị Thu 

Nhung (2013) nghiên cứu trên địa bàn khác nhau 

với đặc thù địa phương riêng  

Trải qua hơn 20 năm thoạt động, KBNN Lập 

Thạch đã khẳng định được vị trí, vai trò của 

mình trong công tác kiểm soát chi, được xem 

như “trạm canh gác cuối cùng   Tuy nhiên, bên 

cạnh những thành tích đạt được, trong công tác 

kiểm soát thanh toán chi thường xuyên qua việc 

tự thực hiện thanh tra, kiểm tra và rà soát vẫn 

còn một số hạn chế như: chưa thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ quy trình, thủ tục, nội dung trong 

việc kiểm soát chi NSNN, nhiều khoản chi 

không đầy đủ thủ tục, không chi đúng mục chi. 

Lập Thạch là một trong những huyện còn nhiều 

khó khăn của Tỉnh Vĩnh phúc  Với nguồn ngân 

sách hạn hẹp, lại phải dành một phần không nhỏ 

để chi cho đầu tư phát triển. Vì vậy, để đảm bảo 

kinh phí đáp ứng cho các nhu cầu thường xuyên 

của bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn huyện 

Lập Thạch thì việc tăng cường kiểm soát chi, đặc 

biệt là chi thường xuyên nhằm tiết kiệm, chống 

lãng phí là vấn đề cấp thiết đang được đặt ra, có 

ý nghĩa cả lý luận và thực tiễn, độc lập với các 

công trình nghiên cứu khác. 

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 
Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập thông 

qua các báo cáo và tài liệu của KBNN Huyện 

Lập Thạch, báo cáo của các Sở, Ban, Ngành, Báo 

cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Huyện 

Lập Thạch và Tỉnh Vĩnh Phúc  

Nguồn số liệu sơ cấp được thu thập thông qua 

phỏng vấn và điều tra trực tiếp bằng việc sử dụng 

các phiếu điều tra ý kiến của các đơn vị thực hiện 

công tác quyết toán với KBNN Huyện Lập 

Thạch; Các cán bộ nhân viên thuộc Kho bạc 

Huyện Lập Thạch 

Phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp 

thống kê mô tả, phân tích so sánh, phương pháp 

phân tích tổng hợp nhằm đánh giá thực trạng 

thực hiện kiểm soát chi thường xuyên qua 

KBNN tại Huyện Lập Thạch. 
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3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Quy trình, nội dung kiểm soát chi thư ng 

xuyên qua KBNN  

Quá trình xử lý, thực hiện kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN được thực hiện 

qua các bước sau:  

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ chứng từ 

Bước 2. Kiểm soát chi 

- Cán bộ kiểm soát chi: Kiểm tra tính hợp lệ, 

hợp pháp và sự chính xác của hồ sơ chứng từ, 

kiểm tra số dư tài khoản, số dư dự toán, kiểm tra 

mẫu dấu chữ ký và các điều kiện thanh toán, chi 

trả đối với từng nội dung chi 

- Quy trình kiểm soát chi: Kiểm tra số dư tài 

khoản dự toán của đơn vị; kiểm tra tính đầy đủ, 

hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, chứng từ; kiểm soát 

nội dung chi phù hợp với tiêu chuẩn, định mức 

chế độ của cấp có thẩm quyền quy định; kiểm 

soát mẫu dấu, chữ ký của giấy rút dự toán; kiểm 

soát đối tượng và nội dung chi bằng tiền mặt. 

Bước 3. Kế toán trưởng (hoặc người được ủy 

quyền) ký chứng từ; 

Bước 4  Giám đốc (hoặc người được ủy 

quyền) ký;  

Bước 5. Thực hiện thanh toán;  

Bước 6  Lưu và trả tài liệu, chứng từ cho 

khách hàng;  

Bước 7. Chi tiền mặt tại quỹ. 

3.2. Kết quả kiểm soát chi thư ng xuyên NSNN 

qua KBNN Huyện Lập Thạch 

3.2.1. Số lượng các đơn vị  giao dịch qua KBNN 

Huyện Lập Thạch kiểm soát chi thường xuyên 

Bảng 01: Số lượng đơn vị giao dịch qua KBNN Lập Thạch 

Năm 2014 2015 2016 

Số lượng các đơn vị giao dịch 11.280 17.800 23.182 

Số lượng các tài khoản mở tại kho bạc 127 163 175 

Số lượng chứng từ phát sinh bình quân/ngày 267 289 325 

Nguồn: KBNN Huyện Lập Thạch 

Qua bảng 01, số liệu cho thấy số lượng các 

đơn vị mở tài khoản giao dịch tại KBNN Huyện 

Lập Thạch đã tăng lên qua các năm, điều này cho 

thấy trách nhiệm trong việc kiểm soát chi NSNN 

qua KBNN ngày càng tăng  Số đơn vị giao dịch 

tăng thì số kinh phí NSNN để đảm bảo cho các 

đơn vị hoạt động cũng tăng theo; từ đó sẽ liên 

quan đến quy mô hoạt động kiểm soát chi của 

KBNN Huyện Lập Thạch.  

3.2.2. Số liệu công tác kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN qua KBNN Huyện Lập Thạch 

Bảng 02: Dự toán và tổng chi TX NSNN qua KBNN Lập Thạch 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm 2014 2015 2016 

Dự toán được giao 589.432 623.543 647.132 

Tổng chi thường xuyên 584.324 618.572 645.268 

Tỷ lệ chi TX so với dự toán 99,13% 99,20% 99,71% 

Nguồn: KBNN Huyện Lập Thạch 

Căn cứ theo dự toán được giao, trong giai 
đoạn 2014 - 2016, KBNN Huyện Lập Thạch 
luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất 
lượng kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua 
KBNN trên địa Huyện. Bảng 02 cho thấy, Tổng 
chi thường xuyên NSNN qua KBNN Huyện Lập 
Thạch tăng lên qua các năm  Hoạt động kiểm 
soát chi thường NSNN qua KBNN thông qua dự 
toán chi được giao đã được kho bạc Huyện Lập 
Thạch kiểm soát chặt chẽ. Kết quả cho thấy tỷ lệ 
giữa số chi thường xuyên NSNN so với dự toán 
hàng năm đã tăng lên và tỷ lệ đạt được rất cao. 
Năm 2016, tỷ lệ này đạt 99,71%. Số liệu kiểm 
soát chi thường xuyên tăng lên do một số nguyên 
nhân chủ yếu như một số đơn vị mới được thành 
lập, một số đơn vị được mở rộng phạm vi, chức 
trách nhiệm vụ… 

3.2.3. Chất lượng công tác kiểm soát chi thường 
xuyên NSNN qua KBNN Huyện Lập Thạch  

* Về quy trình thực hiện kiểm soát chi 

thư ng xuyên NSNN qua KBNN  
- Quy trình thực hiện giao dịch và kiểm soát 

chi thường xuyên đã được KBNN Huyện Lập 
Thạch niêm yết, công khai, do đó việc thực hiện 
theo quy trình này cũng sẽ đảm bảo sự giảm sát 
lẫn nhau giữa khách hàng giao dịch với Kho bạc, 
công khai minh bạch nhằm phòng, chống, ngăn 
ngừa các biểu hiện tiêu cực trong quá trình quản 
lý và sử dụng NSNN. 

- Thời gian kiểm soát các khoản chi thường 
xuyên NSNN qua KBNN Huyện Lập Thạch luôn 
đúng quy định. 

* Về thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, 

định mức của  hà nước  



 

Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 03 (2017) 

89 

Các khoản chi thường xuyên NSNN của các 
đơn vị sử dụng ngân sách đã thực hiện đúng chế 
độ, tiêu chuẩn và định mức của Nhà nước  Đồng 
thời quá trình kiểm soát chi mọi khoản chi tiêu 
đều phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp hợp lệ, 
đúng với tính chất và nội dung chi NSNN; những 
khoản chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn và định 
mức, KBNN Huyện Lập Thạch đề nghị đơn vị bổ 
sung hoàn chỉnh trước khi cấp phát, thanh toán, 
hoặc từ chối thanh toán nếu đơn vị không chấp 
hành…  

* Đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả  
Trong quá trình kiểm soát chi, KBNN Huyện 

Lập Thạch đã giúp các các đơn vị sử dụng ngân 
sách thực hiện đúng các nội dung chi trong dự 
toán được phê duyệt; đảm bảo các khoản chi tiêu 
hợp lý, đúng mục đích, đối tượng chi, hiệu quả; 
hướng cho các đơn vị cắt giảm các khoản chi tiêu 
không hợp lý nhất là trong chi hội họp, tiếp 

khách và các khoản chi khác từ đó hiệu quả sử 
dụng ngân sách được nâng lên, đơn vị có thêm 
kinh phí để thực hiện các mục tiêu quan trọng 
khác…  

* Kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp th i 

những khoản chi chưa đúng hồ sơ thủ tục 

thanh toán, sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức 

của  hà nước 

Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua 

KBNN Huyện Lập Thạch là kiểm soát tuân thủ 

các quy định của pháp luật. Kết quả được phản 

ánh cụ thể qua các khoản chi được chấp thuận 

cấp phát, thanh toán hoặc từ chối thanh toán... 

Kết quả cụ thể công tác kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN qua KBNN Huyện Lập Thạch 

được phản ánh qua bảng 03  

Bảng 03: Kết quả công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Huyện Lập Thạch 

Năm ĐVT 2014 2015 2016 

1. Số đơn vị chưa chấp hành đúng Đơn vị 13 11 12 

2. Số khoản mục chi bị từ chối thanh toán Khoản mục 564 712 765 

Trong đó:  
   

+ Chi vượt dự toán Khoản mục 99 112 132 

+ Chi sai mục lục ngân sách Khoản mục 123 143 145 

+ Sai các yếu tố trên chứng từ Khoản mục 158 172 176 

+ Sai chế độ tiêu chuẩn, định mức Khoản mục 126 189 201 

+ Thiếu hồ sơ thủ tục Khoản mục 58 96 111 

3. Số tiền bị từ chối thanh toán Triệu đồng 29.986 32.456 52.431 

Trong đó:  
   

+ Chi vượt dự toán Triệu đồng 5.264 4.105 9.047 

+ Chi sai mục lục ngân sách Triệu đồng 6.540 4.518 7.545 

+ Sai các yếu tố trên chứng từ Triệu đồng 6.400 8.840 12.476 

+ Sai chế độ tiêu chuẩn, định mức Triệu đồng 8.699 10.615 15.757 

+ Thiếu hồ sơ thủ tục Triệu đồng 3.084 4.378 7.606 
Nguồn: KBNN Huyện Lập Thạch 

Bảng 03 cho thấy, số đơn vị chưa chấp hành 

đúng quy định thanh toán chiếm tỷ lệ nhỏ bình 

quân 8%, về số lượng có xu hướng giảm không 

đáng kể. Tuy nhiên, số khoản mục chi bị từ chối 

thanh toán lại có sự gia tăng đáng kể trong giai 

đoạn 2014 – 2016. Tuy nhiên, tỷ lệ khoản mục 

chi bị từ chối thanh toán trên tổng số khoản mục 

được kiểm soát chi của KBNN Huyện Lập Thạch 

lại có xu hướng giảm từ mức 5% năm 2014 

xuống còn 3,3% năm 2016  Điều này cho thấy 

công tác kiểm soát chi, quá trình thực hiện thanh 

toán của các đơn vị giao dịch tại kho bạc đã có 

kết quả tốt.  

+ Chi vượt dự toán Ngân sách: Năm 2016, 

qua kiểm soát chi KBNN Huyện Lập Thạch phát 

hiện và đã từ chối thanh toán là 132 món chi với 

số tiền là: 9.047 triệu đồng.  

+ Chi sai mục lục NSNN: Đơn vị thụ hưởng 

NSNN thực hiện rút dự toán NSNN mà giữa mục 

chi của mục lục NSNN với nội dung kinh tế phát 

sinh không khớp  Năm 2016, KBNN Huyện Lập 

Thạch đã từ chối thanh toán là 145 món chi với 

tổng số tiền là 7.545 triệu đồng.  

+ Sai các yếu tố trên chứng từ chi NSNN: 

Qua công tác kiểm soát chứng từ chi dự toán của 

đơn vị sử dụng NSNN, KBNN Huyện Lập Thạch 

đã trả lại giấy rút dự toán ngân sách đề nghị điều 

chỉnh, bổ sung nội dung vì ghi sai các yếu tố trên 

chứng từ như sai tên đơn vị, số hiệu tài khoản, 

hình thức chi, số tiền bằng số, chữ ký… Số món 

do sai sót các yếu tố trên chứng từ chi NSNN 

năm 2016 chiếm tỷ lệ cao là 176 món với số tiền 

là: 12.476 triệu đồng.   

+ Sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi: Khi 

khoản chi NSNN không có trong chế độ hoặc có 
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nhưng mức chi cao hơn tiêu chuẩn, định mức 

hoặc vượt so với quy chế chi tiêu nội bộ thì 

KBNN Huyện Lập Thạch sẽ từ chối thanh toán 

các khoản chi đó  Số món do sai chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi NSNN năm 2016 chiếm tỷ 

lệ rất cao là 201 món với số tiền là: 15.757 triệu 

đồng.   

+ Thiếu hồ sơ, thủ tục: Tương ứng với một 

khoản chi thường xuyên NSNN, thì hồ sơ, chứng 

từ được đơn vị sử dụng ngân sách mang đến 

KBNN Huyện Lập Thạch để kiểm soát, thanh 

toán phải đầy đủ và hợp pháp hợp lệ. Nếu thiếu 

hoặc chưa đúng thì KBNN Huyện Lập Thạch từ 

chối thanh toán và đề nghị đơn vị bổ sung theo 

đúng quy định  Năm 2016, 1ua kiểm soát chi 

KBNN Huyện Lập Thạch đã phát hiện và từ chối 

thanh toán là 111 món chi với tổng số tiền là 

7.606 triệu đồng.  

3.3. Hạn chế trong công tác kiểm soát chi 

thư ng xuyên qua KBNN Huyện Lập Thạch 

Một là, khi khối lượng giao dịch thường dồn 

về thời điểm cuối năm, đặc biệt tháng 12 hàng 

năm, khi khách hàng thường mang hồ sơ thanh 

toán đến với khối lượng lớn  Điều này tạo áp lực 

cho cán bộ kiểm soát chi, phải làm tăng thời gian 

và cường độ làm việc và không tránh khỏi những 

sai sót như sai về mục lục ngân sách, thiếu các 

yếu tố trên chứng từ, thông tin thanh toán của 

nhà cung cấp chưa chính xác và cả những sai sót 

về hồ sơ kiểm soát chi. 

Hai là, cơ chế kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN của KBNN Huyện Lập Thạch hiện nay, 

mặc dù trong quá trình kiểm soát KBNN Huyện 

Lập Thạch biết khoản chi không thực tế nhưng 

vẫn không thể từ chối thanh toán được  Đây là 

cách thức kiểm soát chi theo kết quả đầu vào, 

điều này bộc lộ nhiều hạn chế. 

Ba là, về năng lực, trình độ của một số cán bộ 

làm công tác kiểm soát chi thường xuyên tại 

KBNN Huyện Lập Thạch vẫn chưa thực sự đáp 

ứng được yêu cầu. 

Bốn là, KBNN Huyện Lập Thạch đã áp dụng 

quy trình một cửa trong kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN. Tuy nhiên, thời gian thực hiện 

công việc theo quy định của quy trình một cửa 

trong một số hoạt động là ngắn, gây khó khăn 

cho công tác thực hiện kiểm soát chi cẩn trọng và 

có hiệu quả. 

Năm là, việc phân định trách nhiệm giữa 

người chuẩn chi và người kiểm soát chi chưa 

được rõ ràng. 

Sáu là, Mặc dù KBNN Huyện Lập Thạch đã 

công khai bộ thủ tục hành chính. Tuy nhiên, các 

đơn vị khi gửi hồ sơ đến giao dịch vẫn còn rất 

nhiều hiện tượng như thừa, thiếu; mẫu biểu 

không đúng quy định dẫn đến thanh toán chậm 

ảnh hưởng đến chất lượng kiểm soát của KBNN 

Huyện Lập Thạch. 

3.4. Một số giải pháp tăng cư ng kiểm soát chi 

thư ng xuyên qua KBNN Huyện Lập Thạch 

Thứ nhất, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm 

chất của đội ngũ cán bộ kiểm soát chi thường 

xuyên  Để có được đội ngũ cán bộ theo yêu cầu 

trên, cần phải thực hiện tốt những việc sau: 

Trong khâu tuyển dụng cán bộ, cần phải chú 

trọng khả năng thật sự của người cần tuyển. Bên 

cạnh việc nâng cao năng lực cán bộ kiểm soát chi 

bằng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng thì việc tổ 

chức các cuộc hội thi về chuyên môn nghiệp vụ 

kiểm soát chi NSNN cũng là vấn đề cần được 

quan tâm và tổ chức thường xuyên. Phải có cơ 

chế thưởng phạt nghiêm minh. Thực hiện khen 

thưởng kịp thời, hợp lý sẽ có tác dụng động viên 

cán bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, kích thích phong trào thi đua trong đơn vị. 

Thứ hai, phân công trách nhiệm kiểm soát chi 

NSNN một cách rõ ràng.  

- Đối với đơn vị thụ hưởng vốn NSNN phải 

chịu trách nhiệm trong suốt quá trình gồm trước, 

trong và sau khi chi tiêu sao cho đảm bảo sử 

dụng kinh phí đúng định mức tiêu chuẩn, đúng 

chính sách chế độ, tiết kiệm và mang lại hiệu quả 

cao nhất.  

- Đối với cơ quan Tài chính chịu trách nhiệm 

kiểm soát trong suốt quá trình chi tiêu ở khâu xét 

duyệt dự toán, khâu theo dõi tiến độ chi tiêu để 

đáp ứng cấp vốn kịp thời hoặc thu hồi vốn đọng 

hoặc đình chỉ cấp phát và ở khâu kế toán, quyết 

toán NSNN. 

- Đối với KBNN chủ yếu kiểm soát trong khi 

chi, nghĩa là xuất tiền từ kho bạc cho đơn vị thụ 

hưởng, ở khâu kiểm tra này nhà nước phải ban 

hành đầy đủ đồng bộ các chế độ, định mức tiêu 

chuẩn cụ thể làm căn cứ đối chiếu đúng sai để 

quyết định xuất quỹ chi tiêu hay không xuất quỹ 

chi tiêu kể cả có sự can thiệp của cơ quan tài 

chính đồng cấp một khi kho bạc kiểm tra thấy sai. 

Thứ ba, áp dụng quy trình kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN theo kết quả 

đầu ra  Nhà nước giao quyền tự chủ cho thủ 

trưởng các đơn vị sử dụng NSNN quyết định. 

Nhà nước không can thiệp sâu vào quá trình sử 

dụng nguồn vốn từ NSNN mà  chỉ quan tâm đến 

hiệu quả, chương trình đó đem lại kết quả như 

thế nào (tức kết quả đầu ra sau cùng). 

Thứ tư, nâng cao chất lượng dự toán chi 

thường xuyên Ngân sách Nhà nước. Cần phải tập 

trung giải quyết các vấn đề sau: Xác định rõ yêu 
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cầu, quy trình, lịch trình lập, xét duyệt và phân 

bổ NSNN để yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ 

quan, đơn vị có trách nhiệm chấp hành. Dự toán 

chi thường xuyên NSNN phải được xây dựng từ 

cơ sở, phải đảm bảo vừa phản ánh được dự toán 

chi của từng chương trình, vừa phản ánh đầy đủ 

các nguồn vốn và không bị trùng lắp. Nhanh 

chóng hoàn thiện và ban hành hệ thống chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi NSNN. 

4. Kết luận 

Tăng cường và hoàn thiện công tác kiểm soát 

chi thường xuyên NSNN qua KBNN Việt Nam 

nói chung và Huyện Lập Thạch nói riêng là một 

trong những vấn đề rất cần thiết và quan trọng 

góp phần sử dụng hiệu quả, đúng mục đích 

NSNN  Đồng thời làm lành mạnh nền tài chính, 

nâng cao tính công khai, minh bạch, dân chủ 

trong việc sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia 

nói chung và NSNN nói riêng, đáp ứng được nhu 

cầu trong quá trình đổi mới chính sách tài chính 

của nước ta khi hội nhập với nền kinh tế thế giới. 
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